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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành năm 2023 

Môn: Tiếng Việt 

Câu  Yêu cầu cần đạt Điểm 

Câu 1  

(2,0 điểm)  

a. C. Thảo quả 0,5 

b. D. Vì hương vị của sầu riêng là sự tổng hòa của nhiều hương vị đặc 

sắc khác nhau 

0,5 

c. B. Đều tả hương thơm đậm, lan tỏa trong không gian 0,5 

d. Từ “thoang thoảng” 0,5 

Câu 2  

(2,0 điểm) 

a. Dấu hai chấm dùng để báo hiệu / đánh dấu bộ phận câu đứng sau nó 

là lời nói của một nhân vật. 

0,5 

b. Đại từ “nó” thay cho từ “nước”. 0,5 

c. 5 quan hệ từ: như, trong, cùng, và, với 

Ghi chú: Đúng được 3-4 từ: 0,25 điểm; dưới 3 từ: không cho điểm 

0,5 

d. 

- Câu kể: (2), (5), (6) 

- Câu hỏi: (3) 

Ghi chú: Làm đúng hết mới cho điểm 

0,5 

Câu 3  

(1,0 điểm) 

Chung cư, trung tâm, trung gian, chung kết, trung thành, trung bình, 

chung thủy, chung khảo 

Ghi chú: 

- Viết đúng 2-3 từ: 0,25đ 

- Viết đúng 4-5 từ: 0,5đ 

- Viết đúng 6-7 từ: 0,75đ 

1,0 

Câu 4  

(1,5 điểm) 

a. D. Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận 0,5 

b.  

- Phép so sánh: Dải mây được so sánh với dải lụa trắng 

- Tác dụng:  

+ Giúp người đọc hình dung rõ nét màu sắc, độ mỏng và sự mềm mại 

của dải mây 

+ Làm cho câu văn thêm sinh động, giàu hình ảnh 

+ Thể hiện sự quan sát tinh tế của người viết. 

Ghi chú:  

- Nêu được 1 tác dụng: 0,25đ 

- Nêu được 2 tác dụng trở lên: 0,5đ 

 

 

0,5 

0,5 
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Câu 5  

(0,5 điểm) 

Khóc, buồn, thất bại, khổ đau / đau khổ / bất hạnh 

Ghi chú: Đúng 3 từ: 0,25đ; dưới 3 từ: không cho điểm 

0,5 

Câu 6  

(3,0 điểm) 

- Nội dung:  

+ Giới thiệu bao quát về cuốn sách (tên sách, tác giả, đề tài/chủ đề của 

sách,…) 

+ Trình bày những lí do yêu thích cuốn sách và sắp xếp theo trình tự 

hợp lí; nêu rõ những nét đặc sắc về nội dung và hình thức của cuốn sách 

(có một số câu giải thích hoặc dẫn chứng đi kèm).  

+ Nêu tình cảm, cảm xúc về cuốn sách hoặc đưa ra lời khuyên cho bạn: 

nên tìm đọc cuốn sách.  

- Hình thức, dung lượng, diễn đạt:  

+ Đảm bảo hình thức của một bức thư (có ngày, tháng, năm; lời chào 

mở đầu và chào kết).  

+ Dung lượng khoảng 12 câu.  

+ Không mắc lỗi về câu, từ, chính tả.  

- Sáng tạo: Có câu văn hay, thể hiện ý tưởng sáng tạo, cái nhìn riêng 

của người viết. 

 

0,5 
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 Tổng điểm 10 

điểm  

 

 


